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４課
か

 

手紙
て が み

や 荷物
に も つ

を おくる 
Gửi thư từ hoặc gói hàng 

目標
もくひょう

 
Mục tiêu 

１．手紙
て が み

を おくります 

Gửi thư 

 

２．窓口
まどぐち

で 荷物
にもつ

の郵送
ゆうそう

を おねがいします 
Nhờ gửi gói hàng của bạn tại quầy 

 

３．送
おく

り状
じょう

を じゅんびします 
Chuẩn bị phiếu gửi hàng 
 

４．荷物
にもつ

を うけとります 
  Nhận gói hàng gửi đến 
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ゆうびんきょくへ いったことが ありますか。  

Bạn đã từng đến bưu điện chưa? 

 

にほんで てがみや にもつを おくったことが ありますか。 

Bạn đã bao giờ gửi thư hoặc gói hàng ở Nhật chưa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

べんきょうの まえに 
Trước khi vào bài học 0. 

はがき hagaki 

bưu thiếp 

てがみ tegami 

thư 

ATM 

きって kitte 

con tem 

にもつ nimotsu 

gói hàng, bưu kiện 

ゆうびんきょく yuubinkyoku 

bưu điện 

ポスト posuto 
thùng thư 
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あてさきを かきます  Viết địa chỉ gửi đi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

だれに てがみや はがきを おくりたいですか。 

Bạn muốn gửi thư hoặc bưu thiếp cho ai?  

              手紙
てがみ

を おくります   

Gửi thư １． 

〒651-0073  

神戸市△△区〇〇通１丁目５番１号 

２０１号室 

田中 一郎さま 
〒650-0044 

神戸市△△区〇〇町１－２－3－６０１ 

山田 花子 

神
戸
市
△
△
区
〇
〇
通
一
丁
目 

五
番
一
号
二
〇
一
号
室 

 

田
中 

一
郎 

様 

6 5 1 0 0７ 3  

神
戸
市
△
△
区
〇
〇
町
一―

二―

三—

六
〇
一  

山
田 

花
子 

650 0044 

あいての郵便
ゆうびん

番号
ばんごう

・住所
じゅうしょ

 

mã bưu điện và địa chỉ của 

người nhận 

きって  

con tem 

じぶんの郵便
ゆうびん

番号
ばんごう

・住所
じゅうしょ

・なまえ 

mã bưu điện, địa chỉ và tên của 
mình 

あいてのなまえ ＋ さま 

tên người nhận + "sama" 

てがみ tegami / thư 

はがき hagaki / bưu thiếp 

ふうとう  

phong bì 
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ゆうびんきょくで てがみを おくります 

Gửi thư ở bưu điện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

  

A ： すみません、  

これを  とうきょう まで おねがいします。 

 ふつうゆうびん で おねがいします。 
 

まどぐちの ひと ： はい、      円
えん

 です。  

A ： Sumimasen、  

    Kore o  Tokyo made onegaishimasu. 

 Futsuu yuubin de onegaishimasu. 
 

Madoguchi no hito ： Hai,     en desu.  

まどぐち 
madoguchi 

コンビニでも切手を買うことができます。じぶんで値段をしらべて、レジで買います。重さ

や封筒の大きさによって、値段がちがいます。切手を手紙に貼って、ポストに入れます。 
 
Bạn cũng có thể mua tem tại các cửa hàng tiện lợi．Bạn tự kiểm tra giá và mua tem tại 

quầy thu ngân. Giá cả khác nhau tùy thuộc vào trọng lượng và kích thước phong bì. Dán 

tem lên bì thư rồi bỏ vào thùng thư. 

かいがい 
ngoài nước 

こくない 
trong nước 

ふつうゆうびん / gửi thường 

そくたつ / gửi phát nhanh 

 

EMS / EMS (Dịch vụ chuyển phát nhanh) 

こうくうびん / gửi qua đường hàng không 

SAL / SAL (Hàng không tiết kiệm) 

ふなびん / gửi qua đường biển (tàu)  
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ポストに てがみを いれます 

Bỏ thư vào thùng thư 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みぎとひだり どちらに いれますか。 

Bạn bỏ vào thùng bên phải hay bên trái? 

  

その他
た

郵便物
ゆうびんぶつ

 
 

大型
おおがた

郵便
ゆうびん

・速達
そくたつ

郵便
ゆうびん

・レターパック・国際
こくさい

郵便
ゆうびん

 等
など

 

手紙
てがみ

・はがき 
 

てがみ 
tegami 

がいこくへの てがみ 
gaikoku e no tegami 

はがき 
hagaki 

おおきい てがみ 
ookii tegami 
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にもつを じゅんびします  Chuẩn bị gói hàng của bạn 

 

だれに にもつを おくりたいですか。  

Dare ni nimotsu o okuritaidesuka. 
Bạn muốn gửi gói hàng cho ai? 

→                        に おくりたいです。 

                          ｎi okuritaidesu. 

 

どこに にもつを おくりたいですか。 

Doko ni nimotsu o okuritaidesuka. 
Bạn muốn gửi gói hàng của mình đến đâu? 

→                        に おくりたいです。 

                          ｎi okuritaidesu. 

 

なにを おくりたいですか。  

Nani o okuritaidesuka.  
Bạn muốn gửi hàng gì? 

 

 

 

 

 

 

 

 

→                        を おくりたいです。 

                          o okuritaidesu. 

 

 

 

おくりたいもの 
 

・             ・ 

・             ・ 

・             ・ 

     窓口
まどぐち

で 荷物
にもつ

の郵送
ゆうそう

を おねがいします 
        Nhờ gửi gói hàng của bạn tại quầy ２. 

はなしましょう！ 

Hanashimashoo! 
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どれで おくりますか。 Dore de okurimasuka.  
Bạn muốn gửi hàng bằng phương thức nào? 

 

 

まどぐちで にもつの ゆうそうを おねがいします  

Nhờ gửi gói hàng của bạn tại quầy 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

タイまで おくりたいんですが・・・ / Tôi muốn gửi nó đến Thái Lan... 

どれで おくりますか / Quí khách muốn gửi bằng cách nào? 

 

 EMS 航空便
こうくうびん

 

kookuubin 
SAL 船便

ふなびん

 

funabin 

 

 

 

   

 
はやい hayai                      おそい osoi 

  
たかい takai                       やすい yasui 

料金
りょうきん

 ryookin 
 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

日数
にっすう

 nissuu 
 

日 

 

日 

 

日 

 

日 

A ： すみません、 これ  タイ まで おくりたいんですが… 
 

まどぐちの ひと ： タイですね。 どれで おくりますか。 
 

A :  EMS で おねがいします。 

A ： Sumimasen, kore  Tai  made okuritaindesuga… 
 

Madoguchi no hito ： Tai desune. Dore de okurimasuka. 
 

A :  EMS  de onegaishimasu. 

かいがい 

kaigai 
ngoài nước 

→ p.8 
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どのくらい かかるか ききます 

Hỏi sẽ mất thời gian bao lâu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どのくらい かかりますか / Mất thời gian bao lâu? 

EMSで おねがいします / Cho tôi gửi bằng EMS 

おくりじょう / phiếu gửi hàng 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ：  EMS は どのくらい かかりますか。 
 

まどぐちの ひと ： そうですね・・・ ４日
よっか

ぐらいです。 
 

A : じゃあ  EMS で おねがいします。 
 

まどぐちの ひと ： わかりました。 おくりじょうを おねがいします。 

A ：  EMS  wa donokurai kakarimasuka. 
 

Madoguchi no hito ： Soodesune・・・ Yokka gurai desu. 
 

A :  Jaa  EMS de onegaishimasu. 
 

Madoguchi no hito ： Wakarimashita.  

Okurijoo o onegaishimasu. 

郵便局のホームページで、その国に送れないものや、その国に送る方

法、日数、料金を調べることができます。あなたの荷物についてしらべ

てみましょう。 
 

Bạn có thể tìm hiểu những mặt hàng nào không thể gửi đến một quốc 

gia, cách gửi đến quốc gia đó, số ngày và phí trên trang web của bưu 

điện．Hãy kiểm tra gói hàng của bạn. 
 
https://www.post.japanpost.jp/int/index.html 

郵便局 HP 

Japan post 

https://www.post.japanpost.jp/int/index.html
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おくりじょう phiếu gửi hàng 

 

  

       送
おく

り状
じょう

を じゅんびします 
       Chuẩn bị phiếu gửi hàng 3. 

かいがい ngoài nước 

海外への荷物は、手書きの送り状では送ることができません。郵便局のホームページで

オンラインの送り状を作ることができます。オンラインで送り状を登録してから郵便局へ

行くと便利です。くわしくは郵便局のホームページを見てください。 
 

Các gói hàng không thể được gửi ra nước ngoài với phiếu gửi hàng viết tay. Bạn có thể tạo 

phiếu gửi hàng trực tuyến trên trang web của bưu điện. Sẽ thuận tiện khi đăng ký phiếu gửi 

hàng trực tuyến trước khi đến bưu điện. Vui lòng xem trang web của bưu điện để biết chi 

tiết. 
 

https://www.post.japanpost.jp/int/ead/index.html   

じぶんの なまえや 住所
じゅうしょ

 

tên và địa chỉ của bạn 

あいての なまえや 住所
じゅうしょ

 

tên và địa chỉ của người nhận 

おくるもの nội dung thứ cần gửi 

郵便局 HP 
Japan post 

https://www.post.japanpost.jp/int/ead/index.html
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こくない trong nước 

お届け先 おとどけさき 
/ người nhận 

 

郵便番号 ゆうびんばんごう / mã bưu điện 

おところ / địa chỉ 

おなまえ / họ tên 

でんわ / điện thoại 

ご依頼主 

ごいらいぬし 

/ người gửi 

配達希望時間帯 はいたつきぼうじかんたい 

/ khung giờ giao hàng mong muốn 
 

午前中 ごぜんちゅう / vào buổi sáng 

12時～14時 / 12:00～14:00 

指定しない していしない  

/ không chỉ định 

 

品名 ひんめい / tên mặt hàng 

配達希望日 はいたつきぼうび 

/ ngày giao hàng mong muốn 

 

月
がつ

  日
にち

 

時
じ
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にもつを うけとります  Nhận gói hàng gửi đến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うちで にもつを うけとったことが ありますか。 うけとれなくて 再配達を 

おねがいしたことが ありますか。 
 

Bạn đã bao giờ nhận được một gói hàng tại nhà chưa? Bạn đã bao giờ yêu cầu 

chuyển phát lại vì bạn không nhận được hàng chưa?   

  荷物
にもつ

を うけとります 
  Nhận gói hàng gửi đến 

4. 

いんかん / con dấu 

サイン / chữ kí  

はいたついん ： こんにちは、ゆうびんきょくです。 

              こちらに いんかんを おねがいします。 
 

A ： サインでも いいですか。  
 

はいたついん ： はい、だいじょうぶです。  
 

A ： ありがとうございました。 

Haitatsuin ： Konnichiwa, yuubinkyoku desu. 

             Kochira ni inkan o onegaishimasu. 
 

A ： Sain demo iidesuka.  
 

Haitatsuin ： Hai, daijoobu desu.  
 

A ： Arigatoogozaimashita. 

はいたついん 

haitatsuin 
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ふざいれんらくひょう  giấy thông báo chuyển phát vắng mặt                   

                 

            

  

1. にもつは いつ きましたか。  

Nimotsu wa itsu kimashitaka. 

   

２．にもつは いつまで ゆうびんきょくに ありますか。      

Nimotsu wa itsumade yuubinkyoku ni arimasuka． 

配達
はいたつ

日
び

 
ngày giao hàng 

  

保管
ほかん

期限
きげん

 

thời hạn lưu trữ 
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けいようし Keeyooshi  tính từ 

 

              

 

 

 

           

   

 

 

 

 

い けいようし tính từ đuôi -i ひてい Thể phủ định 

たかいです takaidesu 

đắt 

たかくないです  

takakunaidesu 

おおきいです ookiidesu 

to, lớn 

おおきくないです  

ookikunaidesu 

ちいさいです chiisaidesu 

bé, nhỏ 

ちいさくないです 

chiisakunaidesu 

はやいです hayaidesu 

nhanh 

はやくないです 

hayakunaidesu 

おそいです osoidesu 

chậm 

おそくないです 

osokunaidesu 

やすい にもつ 

yasui nimotsu 
gói hàng giá rẻ 

こうくうびんは やすくないです。 

Kookuubin wa yasukunaidesu. 

Vận chuyển đường hàng không thì không rẻ．  

ふなびんは やすいです。 

Funabin wa yasuidesu. 

Vận chuyển đường biển thì rẻ． 

い けいようし 

tính từ đuôi -i 

１ｋｇ ¥１,８００ 

１ｋｇ ¥３,３５０ 

にほんごの かたち 
Cấu trúc tiếng Nhật 

おおきい てがみ 

ookii tegami 
lá thư lớn 
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な けいようし tính từ đuôi -na ひてい Thể phủ định 

べんりです benridesu 

Thật tiện lợi 

べんりじゃありません 

benri ja arimasen 

きれいです kireedesu 

Thật đẹp 

きれいじゃありません 

kiree ja arimasen 

すてきです sutekidesu 

Thật tuyệt vời 

すてきじゃありません 

suteki ja arimasen 

ゆうめいです yuumeedesu 

Thật nổi tiếng 

ゆうめいじゃありません 

yuumee ja arimasen 

かんたんです kantandesu 

Thật đơn giản 

かんたんじゃありません 

kantan ja arimasen 

 

  

な けいようし 

tính từ đuôi -na きけんな にもつ 

kikenna nimotsu 
hành lý nguy hiểm 

べんりな サービス 

benrina saabisu 
dịch vụ tiện lợi 

スプレーかんは きけんです。 

Supuree kan wa kikendesu. 

Bình xịt thì nguy hiểm． 

クッキーかんは きけんじゃありません。 

Kukkii kan wa kikenja arimasen. 

Hộp đựng bánh quy thì không nguy hiểm． 

日本語の形容詞には「な形容詞」と「い形容詞」の２つのグループがあります。 

Có hai nhóm tính từ tiếng Nhật: tính từ đuôi -na và đuôi -i. 
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どのくらい かかりますか。  いっしゅうかん ぐらい です。 
Donokurai kakarimasuka.  Isshuukan gurai desu. 
 
Mất thời gian bao lâu?        Khoảng một tuần. 
 

 

－ にち 
nichi 
～ngày 

－ しゅうかん 
shuukan 
～tuần 

－ かげつ 
kagetsu 
～tháng 

－ ねん 
nen 
～năm 

１ いちにち いっしゅうかん いっかげつ いちねん 

２ ふつか にしゅうかん にかげつ にねん 

３ みっか さんしゅうかん さんかげつ さんねん 

４ よっか よんしゅうかん よんかげつ よねん 

５ いつか ごしゅうかん ごかげつ ごねん 

６ むいか ろくしゅうかん 
ろっかげつ 

はんとし 
ろくねん 

７ なのか ななしゅうかん ななかげつ ななねん 

８ ようか はっしゅうかん 
はちかげつ 

はっかげつ 
はちねん 

９ ここのか きゅうしゅうかん きゅうかげつ きゅうねん 

１０ とおか 
じゅっしゅうかん 

じっしゅうかん 

じゅっかげつ 

じっかげつ 
じゅうねん 

？ なんにち なんしゅうかん なんかげつ なんねん 

 

きかん 
khoảng thời gian 
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